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QUYẾT ĐỊNH 
Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo Bảng  

giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất 

 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của  

Hội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật s a đổi   ổ sung m t s  điều c a Luật Tổ chức Chính ph  và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 11 2019  

Căn cứ Luật Ban hành văn  ản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật s a đổi   ổ sung m t s  điều c a Luật Ban hành văn  ản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013  

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2015  

Căn cứ Nghị định s  44 2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 c a 

Chính ph  quy định về giá đất  

Căn cứ Nghị định s  163 2016 NĐ-CP ngày 21 12 2016 c a Chính ph  

quy định chi tiết thi hành m t s  điều c a Luật Ngân sách Nhà nước  

Căn cứ Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của 

Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Thông tư s  36 2014 TT-BTNMT ngày 30 6 2014 c a B  trưởng 

B  Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất  xây 

dựng  điều chỉnh  ảng giá đất  định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất  

Căn cứ Thông tư liên tịch s  87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 

6 năm 2016 c a B  trưởng B  Tài chính và B  trưởng B  Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo  ảng giá đất c a H i đồng thẩm định 

 ảng giá đất  thẩm định phương án giá đất c a H i đồng thẩm định giá đất  

Theo đề nghị c a Giám đ c Sở Tài chính tại Tờ trình s  1541 TTr-STC 

ngày 24/5/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định này quy định chi tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-lien-tich-87-2016-ttlt-btc-btnmt-tham-dinh-du-thao-bang-gia-dat-cua-hoi-dong-tham-dinh-bang-gia-dat-317866.aspx


 

 

động thẩm định dự thảo bảng giá đất, thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh 

của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm 

định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của Hội đồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. Đối tượng áp dụng:  

Thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất 

(sau đây gọi chung là Hội đồng), Tổ giúp việc của Hội đồng; 

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của Hội đồng 

thẩm định và Tổ giúp việc.  

Điều 2. Nội dung chi và mức chi 

1. Nội dung chi: 

a) Chi công tác phí, xăng xe, nước uống; chi tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng 

kết, tập huấn. 

b) Chi điều tra, thu thập thông tin. 

c) Chi họp thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng giá đất điều 

chỉnh, thẩm định phương án giá đất cụ thể. 

d) Chi soạn thảo Thông báo kết quả thẩm định, kiểm tra. 

đ) Chi làm đêm, làm thêm giờ liên quan đến Hội đồng, Tổ giúp việc thẩm 

định phương án giá đất cụ thể (nếu có). 

e) Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thuê xe đi khảo sát thực địa, 

học tập kinh nghiệm và các chi phí khác có liên quan.  

2. Mức chi: 

a) Chi công tác phí, xăng xe, nước uống; chi tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng 

kết, tập huấn: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND 

ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh Phú Yên ban hành mức chi công tác phí, mức 

chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

b) Chi điều tra, thu thập thông tin: Thực hiện theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống 

kê, tổng điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 

22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi khoản 9 Điều 3 Thông 

tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016. 

c) Chi làm đêm, thêm giờ: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

d) Chi họp thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng giá đất điều 

chỉnh: 

STT Thành phần tham dự Đơn vị tính 
Mức chi 

(đồng/người) 

1 
Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất  hoặc 

người được ủy quyền điều hành phiên họp 
Dự thảo 500.000 

2 
Thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng 

thẩm định bảng giá đất  
Dự thảo 400.000 

3 
Thành viên Tổ Giúp việc của Hội đồng thẩm định 

bảng giá đất tỉnh, thư ký hành chính 
Dự thảo 300.000 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-109-2016-tt-btc-lap-du-toan-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-dieu-tra-thong-ke-316840.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-109-2016-tt-btc-lap-du-toan-su-dung-quyet-toan-kinh-phi-thuc-hien-dieu-tra-thong-ke-316840.aspx


 

 

4 Đại diện các đơn vị liên quan tham dự Dự thảo  100.000 

 đ) Chi thẩm định phương án giá đất cụ thể của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp 

tỉnh: 

STT Thành phần tham dự Đơn vị tính 
Mức chi 

(đồng/người) 

1 
Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất hoặc người 

được ủy quyền điều hành phiên họp 
Phương án 350.000 

2 

Phó Chủ tịch Hội đồng, Thường trực Hội đồng và 

các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, thư ký 

hành chính 

Phương án 300.000 

3 
Thành viên Tổ Giúp việc của Hội đồng thẩm định 

giá đất, thư ký hành chính 
Phương án 250.000 

4 Đại diện các đơn vị liên quan tham dự Phương án  100.000 

e) Chi thẩm định phương án giá đất cụ thể của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp 

huyện: 

STT Thành phần tham dự Đơn vị tính 
Mức chi 

(đồng/người) 

1 
Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất hoặc người 

được ủy quyền điều hành phiên họp 
Phương án 250.000 

2 

Phó Chủ tịch Hội đồng, Thường trực Hội đồng và 

các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất, thư ký 

hành chính 

Phương án 200.000 

3 
Thành viên Tổ Giúp việc của Hội đồng thẩm định 

giá đất huyện, thư ký hành chính 
Phương án 150.000 

4 Đại diện các đơn vị liên quan tham dự Phương án  100.000 

g) Chi soạn thảo thông báo kết quả của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, 

Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh, kiểm tra tính pháp lý phương án giá 

đất cụ thể của Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp tỉnh: 300.000 

đồng/thông báo kết quả thẩm định, kiểm tra. Chi soạn thảo thông báo kết quả 

của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện, kiểm tra tính pháp lý phương 

án giá đất cụ thể của Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện: 

200.000 đồng/thông báo kết quả thẩm định, kiểm tra. 

Các n i dung tại điểm d  đ  e  g khoản 2 Điều này chỉ được thanh toán khi 

dự thảo  ảng giá đất  dự thảo  ảng giá đất điều chỉnh  phương án giá đất cụ thể 

đã được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

h) Chi mua văn phòng phẩm, in ấn, phô tô tài liệu, thuê xe đi khảo sát 

thực địa, học tập kinh nghiệm và các khoản chi khác có liên quan phục vụ trực 

tiếp cho hoạt động của các Hội đồng thanh toán theo thực tế hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp, hợp lệ; khi có phát sinh ngoài dự toán và trong quá trình triển khai 

thực hiện, trên cơ sở tình hình thực tế ngân sách của địa phương, cơ quan 

Thường trực Hội đồng nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức chi trình UBND tỉnh 

xem xét quyết định theo thẩm quyền. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 
Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc của các 

Hội đồng được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Tài chính, 

Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. Sở Tài chính, Phòng 

Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng kinh phí theo 



 

 

quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành. Căn cứ vào tình hình 

thực tế và khả năng tự cân đối ngân sách của từng địa phương để bố trí kinh phí 

đảm bảo các nhiệm vụ chi theo quy định cho phù hợp. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố chủ 

trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quyết 

định. 

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp 

dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới 

thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2024. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 

của UBND tỉnh Phú Yên quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm 

định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá 

đất của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của Hội đồng trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, 

Tài nguyên và Môi Trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố; Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; các thành viên Hội đồng thẩm định 

bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hồ Thị Nguyên Thảo 

 

 


